
保育所等の利用申請などに必要な書類一覧 
NO 必要書類 Hồ sơ cần thiết 
1 保育所等入所申込書 Đơn đăng ký nhập học trường mẫu giáo, v.v… 

2 給付認定申請書 Đơn xin chứng nhận trợ cấp 

3 住所等異動届 Đơn thông báo thay đổi địa chỉ 

4 退所届 Đơn xin thôi học 

5 就労証明書 Giấy chứng nhận đang đi làm 

6 

自営業又は内勤が確認できる次のいずれかの書類 
・個人事業の開業届の写し 
・営業許可書の写し 
・登記事項証明書の写し 
・確定申告書（控）等の事業の収入を証明するものの

写し 

Một trong những hồ sơ dưới đây để chứng minh cá 
nhân kinh doanh hoặc đang làm việc văn phòng: 
- Bản sao giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cá thể 
- Bản sao giấy phép kinh doanh 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
- Bản sao giấy tờ chứng minh thu nhập từ kinh doanh như 
tờ khai thuế, v.v...(bản lưu) 

・保育所入所確認調書（在住地域の民生委員の記名

が必要。福祉総務課： 0467 70 5682[ 綾瀬市 外
国語 通訳コールセンター 

- Giấy điều chỉnh nhập học mầm non (cần có chữ ký của 
cán bộ phúc lợi địa phương) 
Phòng Tổng hợp Phúc lợi: 0467 70 5682 (Tổng đài phiên 
dịch ngoại ngữ thành phố Ayase) 

7 ハローワーク受付票の写し又は求職活動中の旨がわ

かる申立書 

Bản sao biên lai đăng ký Hellowork hoặc giấy tờ chứng 
minh đang trong quá trình tìm việc làm 

8 分娩予定日がわかるもの（母子手帳の写し又は診断

書） 

Giấy tờ xác nhận ngày dự sinh (bản sao Sổ tay mẹ và bé 
hoặc kết quả khám sức khỏe) 

9 育児休業に伴う継続入所についての申立書 Giấy tờ chứng minh cần tiếp tục gửi trẻ trong thời gian 
nghỉ chăm con 

10 
戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）又は児童扶養手当

受給証明書の写し 

Bản sao Giấy chứng nhận toàn bộ hạng mục đăng ký hộ 
khẩu (sổ hộ khẩu) hoặc Giấy chứng nhận hưởng trợ cấp 
nuôi con 

11 
裁判所より発行される離婚協議中である旨が証明で

きる書類又は、離婚協議中である旨がわかる弁護士

等による証明（公正証書など） 

Giấy tờ chứng minh việc đang trong quá trình hòa giải ly 
hôn do tòa án cấp, hoặc giấy tờ chứng minh đang trong 
quá trình thương lượng ly hôn do luật sư cấp (bản công 
chứng) 

12 再婚相手の就労証明書等、保育の必要性が確認でき

る書類 

Hồ sơ chứng minh tính cần thiết phải gửi trẻ, ví dụ như 
Giấy chứng nhận đang đi làm của đối tượng tái hôn. v.v… 

13 
新たに世帯員となった者（出生、18 歳未満及び 65 歳
以上を除く）の就労証明書等、保育の必要性が確認

できる書類 

Hồ sơ chứng minh tính cần thiết phải gửi trẻ, ví dụ như 
Giấy chứng nhận đang đi làm của thành viên mới trong gia 
đình (ngoại trừ sinh con, người dưới 18 tuổi hoặc người từ 
65 tuổi trở lên) 

14 診断書（必要と認める期間を記載）又は障害者手帳 Hồ sơ khám sức khỏe (ghi rõ thời gian được cho là cần 
gửi trẻ) hoặc Sổ tay người khuyết tật 

15 診断書（必要と認める期間を記載） Hồ sơ khám sức khỏe (ghi rõ thời gian được cho là cần 
gửi trẻ) 

16 り災証明書 Giấy chứng nhận bị thiên tai 

17 学生証（又は在学証明書）又は職業訓練の受講を説

明する証明書 

Thẻ sinh viên (hoặc Giấy chứng nhận đang đi học) hoặc 
Giấy chứng nhận đang học nghề 

18 時間割等就学時間がわかる書類 Giấy tờ chứng minh thời gian đi học như Thời khóa biểu, 
v.v… 
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